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DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP 

 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023 

(kèm theo Quyết định số 290/QĐ-KTCNHV-HSSV ngày 21/11/2024 của Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng 

vương) 
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Lớp Mã số HS Họ và tên 
Ngày/ tháng/ 

năm sinh 
KQHT ĐRL 

Tín 

chỉ 

Xếp loại 

học bổng 
Ghi chú 

Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí       

1.  1 20KTL2 20KTL2.002 Cao Tuấn Anh 06/07/1999 3,56 90 18 Giỏi  

2.  1 22KTL2 22KTL1.004 Từ Anh Quyền 20/01/1993 4,00 93 15 Xuất sắc  

3.  2 22KTL2 22KTL1.005 Hồ Nhựt Thắng 21/3/2002 4,00 80 15 Giỏi  

Nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh       

4.  1 20CĐL2 20CĐL2.001 Nguyễn Hoài An 21/11/2005 3,58 81 20 Giỏi  

5.  1 22CĐL2 22CĐL2.007 Hoàng Trần Bảo Hưng 05/7/2005 3,89 95 18 Xuất sắc  

Nghề Cơ điện tử       

6.  1 22CĐT2 22TĐH2.003 Nguyễn Đoàn Tiến Phát 30/3/2007 3,92 84 18 Giỏi  

7.  2 22CĐT2 22TĐH2.001 Đặng Quí Hào 18/02/2006 3,83 89 18 Giỏi  
 

 

 


